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               Hà Nội, ngày         tháng       năm 2009
TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

    Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Tư pháp được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan  nghiên cứu, soạn thảo “Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp”. Sau đây, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về một số vấn để cơ bản của Dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH  

1. Ngày 02/8/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2006/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Kể từ thời điểm đó đến nay, Nghị định số 76/2006/NĐ-CP trở thành cơ sở pháp lý quan trọng trong việc đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, sau hơn hai năm triển khai thực hiện, nội dung của Nghị định đã phát sinh một số tồn tại, bất cập đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung kịp thời để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tư pháp trong tình hình mới. 
2. Bên cạnh đó, ngày 02 tháng 4 năm 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12  sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung) để giải quyết những vấn đề thật sự bức xúc trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế thi hành Pháp lệnh năm 2002 thời gian qua. Việc ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung đòi hỏi cũng phải kịp thời sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Nghị định số 76/2006/NĐ-CP nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của Nghị định với các quy định của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung, đáp ứng  tình hình đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính hiện nay. 

Xuất phát từ lý do trên đây, việc khẩn trương soạn thảo và ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp là cần thiết.


II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 


Việc soạn thảo Dự thảo Nghị định được tiến hành trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau đây:


1. Xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 76/2006/NĐ-CP trong đó sửa đổi, bổ sung những vấn đề lớn, bức xúc, nổi cộm phát sinh trong thực tiễn công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp hơn hai năm vừa qua nhằm kịp thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.


 2. Nghiên cứu, sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 76/2006/NĐ-CP hiện hành không còn phù hợp với các quy định của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung mới ban hành  hoặc bổ sung một số quy định còn thiếu. Việc sửa đổi, bổ sung này nhằm bảo đảm cho các quy định trong Nghị định phù hợp với Pháp lệnh mới ban hành để việc thực hiện Nghị định được, thống nhất, đồng bộ và chính xác trong thực tiễn. 

3. Việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 76/2006/NĐ-CP cũng nhằm kịp thời cập nhật, bổ sung những quy định trong các luật mới được ban hành sau khi Nghị định hiện hành có hiệu lực mà Nghị định còn thiếu nhằm bảo đảm sự đầy đủ, toàn diện của văn bản, đó là Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008.
 
4. Kế thừa và tiếp tục duy trì những quy định của Nghị định số 76/2006/NĐ-CP hiện hành còn phù hợp và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn xã hội.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1207/QĐ-BTP ngày 27/6/2008 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Ban soạn thảo, Tổ Biên tập đã tiến hành khẩn trương rà soát lại toàn bộ nội dung các quy định trong các văn bản luật, pháp lệnh, nghị định có liên quan để  xúac tiến việc xây dựng Dự thảo Nghị định mới. 
Bộ Tư pháp  cũng đã gửi Công văn số 265/BTP-PLHSHC gửi các đơn vị trực thuộc Bộ và Công văn số 266/BTP-PLHSHC ngày 03/02/2009 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong toàn quốc đề nghị  tổ chức đánh giá sơ kết bước đầu tình hình thi hành Nghị định trong hơn hai năm vừa qua và những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị định này, đồng thời đưa ra những đề xuất, khuyến nghị cho việc sửa đổi, bổ sung Nghị định hiện hành và báo cáo về Bộ Tư pháp để phục vụ trực tiếp cho việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2006/NĐ-CP.
Ngày.....tháng 3 năm 2009, Bộ Tư pháp đã có Công văn số......./BTP-PLHS-HC gửi Dự thảo Nghị định (kèm theo Dự thảo Tờ trình Chính phủ) đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tham gia ý kiến. Ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương tham gia góp ý Dự thảo Nghị định đã được tổng hợp đầy đủ và Ban soạn thảo, Tổ biên tập  đã nghiên cứu kỹ, nghiêm túc để tiếp thu chỉnh lý Dự thảo (có Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành địa phương kèm theo).
Theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Soan thảo, Bộ Tư pháp đã tổ chức tọa đàm tại địa phương với sự tham gia của các đại biểu là những người trực tiếp liên quan đến việc thực thi Nghị định trong thực tiễn để  trao đổi, thảo luận trực tiếp về thực tế thi hành Nghị định này, những tồn tại, bất cập cần sửa đổi, những quy định còn thiếu cần kịp thời bổ sung. Trên cơ sở đó, Dự thảo Nghị định tiếp tục được hoàn thiện sau quá trình chỉnh lý nhiều lần để tiến hành thẩm định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày .... tháng 03 năm 2009, Bộ trưởgn Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số /BTP-QĐ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp( sửa đổi). Hội đồng thẩm định tiến hành  phiên họp thẩm định theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, Dự thảo Nghị định lại tiếp tục được nghiên cứu chỉnh lý và hoàn thành các thủ tục cần thiết để trình Chính phủ xem xét, ban hành.


IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Về cơ bản, phần lớn nội dung  của Nghị định số 76/2006/NĐ-CP hiện hành hiện vẫn tiếp tục giữ lại sau  khi Ban soạn thảo, Tổ biên tập xem xét, cân nhắc thấy rằng các quy định này vẫn bảo đảm phù hợp với Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung mới ban hành và  phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội hiện nay, đang phát huy  tốt hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn. Bên cạnh đó,  một số quy định cụ thể trong Nghị định đã  được sửa đổi do những quy định này không còn phù hợp với tinh thần Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung mới ban hành hoặc phát sinh những bất cập khó khăn trong thực tiễn  thi hành Nghị định hơn hai năm vừa qua. Dự thảo  Nghị định cũng được bổ sung một số quy định mới sau khi cập nhật các quy định tại một số luật  trực tiếp liên quan đến nội dung của Nghị định được ban hành sau khi Nghị định số 76/2006/NĐ-CP có hiệu lực.. 
Dự thảo Nghị định gồm có 6 chương với 60 điều, trong đó, những nội dung sửa đổi, bổ sung  chủ  yếu tập trung vào Chương II, cụ thể như sau:  

Chương I. Những quy định chung.

 

Chương này quy định về những vấn đề chung của Nghị định như: phạm vi áp dụng, đối tượng điều chỉnh, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, cách tính thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính, hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp. Tóm lại, nội dung Chương này gần như giữ nguyên, chỉ sửa đổi, bổ sung một số câu chữ để bảo đảm phù hợp với Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung, đó là: bỏ “hợp đồng cho thuê tài chính” tại Điều 1 thuộc hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm; dẫn chiếu quy định về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tại Điều 3, Điều 6 của Nghị định số 128/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý Vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung.

Chương II. Hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt trong lĩnh vực tư pháp

Chương II gồm có 34 điều (từ Điều 7 đến Điều 41). Nội dung của Chương này được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:
1. Về hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt trong hoạt động thi hành án dân sự (Mục I): 
Theo tinh thần của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung một số vấn đề sau: Không thực hiện việc phong toả tài khoản của đối tượng phải thi hành án theo quyết định của Chấp hành viên thi hành án; không thực hiện việc tạm dừng đăng ký, tiêu dùng tài sản đã kê biên; không chấp hành quyết định của Chấp hành viên về việc thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án, của người phải thi hành án đang giữ hoặc của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ; bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả buộc tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện các quy định về phong tỏa tài khoản, buộc giao tiền, giấy tờ, buộc trích tiền để thi hành án đối với các hành vi quy định tại điểm e khoản 2, điểm d và đ khoản 3 Điều 7.

2. Về hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt trong hoạt động công chứng, chứng thực (Mục II): Theo tinh thần của Luật Công chứng năm 2006, tách riêng hành vi vi phạm về công chứng, chứng thực tại Điều 8 Nghị định số 76/2006/NĐ-CP thành hành vi vi phạm quy định về chứng thực bản sao giấy tờ, hợp đồng, giao dịch (Điều 8) và hành vi vi phạm quy định về công chứng đối với hợp đồng, giao dịch; bổ sung hành vi gian dối, không trung thực khi thực hiện việc làm chứng, hành vi vi phạm quy định thủ tục chung về công chứng hợp đồng, giao dịch, hành vi vi phạm quy định về thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản, di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản và nhận lưu giữ di chúc tại Điều 10; sửa đổi hành vi môi giới về công chứng, chứng thực (Điều 11); bổ sung hành vi và hình thức xử phạt về vi phạm nghĩa vụ của công chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng (Điều 12); hành vi vi phạm quy định về hồ sơ, thủ tục đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (Điều 13); bổ sung hành vi vi phạm và hình thức xử phạt về tổ chức hoạt động của Văn phòng công chứng (Điều 14);
3. Về hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt trong hoạt động quản lý hộ tịch, quốc tịch và lý lịch tư pháp (Mục III): Bổ sung hành vi lợi dụng việc đăng ký kết hôn nhằm mục đích trục lợi, mua bán, xâm phạm tình dục, bóc lột sức lao động đối với phụ nữ tại khoản 3 Điều 16 và các hình thức xử phạt tương ứng ; sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn tại Điều 17; hành vi cố ý làm chứng sai sự thật việc chết của người khác vi phạm quy định về đăng ký khai tử tại điểm b khoản 4 Điều 18; hành vi cam đoan không đúng về tình trạng hôn nhân; sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm các quy định về cấp và sử dụng phiếu lý lịch tư pháp, dữ liệu và cơ sở dữ liệu điện tử về lý lịch tư pháp tại Điều 21;

4. Hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt trong hoạt động giám định tư pháp (Mục IV): Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm của người giám định tư pháp như cố ý sửa chữa, tẩy xóa hoặc làm sai lệch kết quả giám định, hành vi từ chối kết luận giám định mà không có lý do chính đáng, hành vi cố ý đưa ra kết luận giám định sai sự thật tại khoản 2 khoản 3 Điều 22.  

5. Hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký hợp đồng và thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án (Mục V): bổ sung hành vi giả mạo chữ ký của người có quyền yêu cầu đăng ký hoặc người có quyền thông báo trong đơn yêu cầu đăng ký hoặc văn bản thông báo vi phạm quy định trong đăng ký giao dịch bảo đảm tại khoản 2 Điều 23; bổ sung hànhvi vi phạm quy định về khai thác thông tin trong sổ đăng kývà cơ sở dữ liệu điện tử về giao dịch bảo đảm tại Điều 24;

6. Hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt trong hoạt động hành nghề Luật sư và tư vấn pháp luật (Mục VI): 
Theo tinh thần của Luật Luật sư năm 2006, bổ sung một số hành vi và hình thức xử phạt tại các điều từ Điều 25 đến Điều 30, cụ thể như sau (Mục VII): Bổ sung hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; hành vi vi phạm quy định trong hoạt động hành nghề của luật sư; hành vi vi phạm quy định về tổ chức hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; hành vi vi phạm quy định về quản lý nhà nước của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; hành vi vi phạm quy định về tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật; hành vi vi phạm quy định trong hoạt động tư vấn pháp luật của người thực hiện tư vấn pháp luật.

7. Hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt trong hoạt động bán đấu giá tài sản (Mục VIII): Sửa đổi, bổ sung một số hành vi từ Điều 31 đến Điều 34 của Dự thảo, cụ thể là: Nâng mức phạt và bổ sung một số hành vi vi phạm quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; nâng mức phạt và bổ sung một số hành vi vi phạm của người tham gia bán đấu giá tài sản; bổ sung một số hành vi vi phạm quy định về sử dụng Thẻ đấu giá viên; bổ sung hành vi Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính về việc đăng ký kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản, trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản không có đấu giá viên mà vẫn tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản; thu các chi phí không đúng quy định của pháp luật; đồng thời kinh doanh hoạt động thẩm định giá và kinh doanh hoạt động bán đấu giá tài sản vi phạm quy định về tổ chức, hoạt động bán đấu giá.

8. Hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt trong hoạt động trọng tài thương mại ( Mục IX): Nâng mức phạt và bổ sung một số hành vi vi phạm quy định về tổ chức, hoạt động trọng tài của Trung tâm trọng tài và trọng tài viên quy định tại Điều 35 của Dự thảo;

9. Hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý (Mục X): Bổ sung một số hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý và tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 37.
Chương III. Thẩm quyền xử phạt
 Nội dung Chương này có sự sửa đổi về nâng thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện và thanh tra viên chuyên ngành tư pháp để phù hợp với tinh thần Pháp lệnh hiện hành. Ngoài ra còn sửa đổi một số quy định về viện dẫn văn bản.

Chương IV, Chương V, Chương VI: Nội dung các chương này giữ chỉ chủ yếu sửa đổi, bổ sung một số câu chữ để bảo đảm phù hợp với quy định của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

V. VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU 

Về cơ bản các Bộ, ngành và địa phương đều nhất trí với Dự thảo Nghị định. Mặc dù vậy, Dự thảo vẫn còn có ý kiến khác nhau liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Dự thảo văn bản. Cụ thể là, nhiều ý kiến cho rằng cần phải rà soát toàn bộ các quy định của Nghị định số 76/2006/NĐ-CP, trên cơ sở đó cập nhật những vấn đề mới để sửa đổi, bổ sung toàn bộ các quy định có liên quan. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chỉ nên xây dựng Nghị định sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 76/2006/NĐ-CP hiện hành. Nội dung Dự thảo Nghị định này chỉ nên tập trung giới hạn chỉnh sửa các quy định trong Nghị định cho phù hợp với tinh thần của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hạm hành chính năm 2008. Bên cạnh đó, đối với các quy định xử phạt hiện hành chỉ nên tập trung vào các vấn đề lớn, nổi cộm, thật sự bức xúc phát sinh trong thực tiễn thi hành hai năm vừa qua đồng thời có cập nhật các quy định mới tại các Luật vừa được ban hành để xây dựng Nghị định sửa đổi bổ sung mà không  nên soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định hiện hành vì đây là công việc phức tạp, mất nhiều công sức, đòi hỏi thời gian. Công việc này sẽ triển khai sau khi Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành. 
Về vấn đề này, Ban soạn thảo nhận thấy: Nghị định số 76/2006/NĐ-CP hiện hành đã có hiệu lực thi hành hơn hai năm. Trên cơ sở sở kết quả đánh giá bước đầu và ý kiến của địa phương về những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện Nghị định số 76/2006/NĐ-CP thời gian qua có nhiều vấn phát sinh trên thực tiễn. Mặt khác, sau khi rà soát toàn bộ quy định của các Luật mới ban hành thấy rằng có nhiều hành vi mới cần  thiết phải kịp thời bổ sung để bảo đảm kịp thời hiệu lực hiệu quả của công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng một Nghị định mới thay thế Nghị định số 76/2006/NĐ-CP là cần thiết và hợp lý vì như vậy vừa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Pháp lệnh sửa đổi bổ sung mới ban hành, vừa  giải quyết được những vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định hiện hành, đồng thời lại kịp thời  cập nhật bổ sung được các quy định mới tại các luật vừa được ban hành mà Nghị định hiện hành còn thiếu để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra. 
Trên đây là nội dung cơ bản của Dự thảo “Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp”, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.  
	Nơi nhận:

 - Như trên;

 - Văn phòng Chính phủ;

 - Vụ Pháp luật VPCP (để biết);

 - Lưu:VT, Vụ PL HS-HC (2b).
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